Kế hoạch bài dạy lớp 10 (chủ đề A, nội dung cốt lõi)
TIN HỌC 10 - CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC TIN HỌC VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
BÀI 1. THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Bài học cung cấp cho HV những kiến thức sau
1. Phân biệt được thông tin và dữ liệu:
1. Thông tin là những gì có thể nhận biết được trong cuộc sống như màu sắc, cao thấp, nóng lạnh ... những thông tin này không thể đưa vào máy tính xử lý được.
1. Dữ liệu là những thông tin đã được mã hóa và có thể đưa vào máy tính xử lý như: điểm trung bình, xếp loại học lực...
1. Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông số:
1. Những dữ liệu sau khi được máy tính xử lý có thể được lưu trữ hoặc chuyển qua hệ thống mạng LAN, internet.
1. Về năng lực
Bài học góp phần củng cố và phát triển cho học viên những năng lực với các biểu hiện
cụ thể như sau
2. Nla: Phân biệt được thông tin và dữ liệu.
2. Nle: Chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu.
2. NLc: Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
1. Về phẩm chất
3. Nâng cao khả năng tự học và ý thức học tập
1. Biết chuyển đổi dữ liệu text thành dãy bit để máy tính có thể xử lý được
1. Hiểu được các thông số được ghi trên ổ cứng của máy tính.
1. Hiểu được thế nào là dung lượng của ổ cứng máy tính.
3. [bookmark: _GoBack]Tự giải quyết vấn đề có sáng tạo:
Ví dụ: khi mua một ổ cứng phân biệt được dung lượng lưu trữ giữa các ổ cứng khác nhau hoặc khi xem cấu hình của một máy tính có thể biết được khả năng lưu trữ của máy tính.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· [bookmark: _heading=h.35nkun2]Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, bảng phụ, máy chiếu, máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng các loại, và 1 số hình ảnh minh họa…
· Công tác chuẩn bị
· Phòng máy vi tính có kết nối mạng Lan và sử dụng phần mềm quản lý phòng máy( từ máy tính của GV có thể tương tác, hiển thị thao tác trên máy tính của HV.
· Chia lớp thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký cho các nhóm, các nhóm hoạt động độc lập ghi lại ý kiến của nhóm.
III. Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) 
a) Mục tiêu 
- Học viên phân biệt được khái niệm thông tin và dữ liệu. 
b) Nội dung 
1. Kiến thức: Khái niệm Thông tin và dữ liệu. 
1. Yêu cầu: Nhắc lại định nghĩa tin học, máy tính xử lý thông tin như thế nào. Từ đó đặt ra câu hỏi: Máy tính xử lý thông tin hay dữ liệu? có đồng nhất được dữ liệu với thông tin hay không? 
Sử dụng tài liệu, công cụ tìm kiếm trên Internet để trả lời các câu hỏi trên phiếu học tập.
c) Sản phẩm 
- Từ câu hỏi GV đã đặt ra, học viên vận dụng kiến thức có được từ tài liệu, công cụ tìm kiếm trên Internet để trả lời các câu hỏi của GV đã đặt ra.
d) Tổ chức dạy học  Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Giáo viên chia nhóm, đặt câu hỏi và nêu yêu cầu cho các nhóm thực hiện. 
1. Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV: tra cứu tài liệu, sử dụng công cụ tìm kiếm trên Internet để trả lời các câu hỏi của GV vào phiếu học tập. 
1. Thời gian thực hiện niệm vụ: 2 phút. 
1. Thực hiện nhiệm vụ: 
0. Học viên các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập; 
0. GV quan sát hoạt động của các nhóm, hỗ trợ (nếu cần). 
1. Báo cáo thảo luận 
1. Đại diện các nhóm HV báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, thảo luận và bổ sung. 
1. Giáo viên nhận xét và đánh giá cho các nhóm.
1. Kết luận, nhận định 
2. Giáo viên chốt lại nội dung: Máy tính không tự nhận thức được mà chỉ xử lý dữ liệu đầu vào và cho kết quả cũng là dữ liệu. Kết quả xử lý của máy tính cũng là dữ liệu. Máy tính xử lý dữ liệu nhưng cũng có thể nói máy tính xử lý thông tin. Xử lý dữ liệu được thông tin, thông tin là mục đích của xử lý dữ liệu. Trong phạm vi tin học, dữ liệu là thông tin được số hóa dưới dạng nhị phân nên gọi là thông tin số.
III. Tiến trình dạy học 
2. Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin và dữ liệu 
a) Mục tiêu 
· Nêu ra được khái niệm thông tin và dữ liệu
· Thực hiện được thao tác xử lí thông tin: tiếp nhận dữ liệu, xử lí dữ liệu, đưa ra kết quả.
b) Nội dung 
· Kiến thức: Mục 1, SGK Tin học 10 (KNTT), trang 6 – 7 
· Yêu cầu
(1)  Hãy quan sát hình 1.1 trong SGK rồi phân tích quá trình xử lí thông tin trong máy tính?
(2)  Hãy thực hành theo hướng dẫn của hoạt động 1 trong SGK, trang 7.
(3)  Hãy thực hành theo yêu cầu câu hỏi 1, 2 trong SGK, trang 8.
c) Sản phẩm 
· Quá trình xử lí thông tin của máy tính mà HV phát biểu.
· Các hình ảnh minh họa từ các thiết bị tiếp nhận dữ liệu.
· Các ví dụ về dữ liệu thể hiện nhiều thông tin khác nhau mà học viên sưu tầm.
Gợi ý: Có thể tham khảo trên Internet
d) Tổ chức dạy học 
· Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· GV: Trình chiếu 3 dữ liệu thông tin. Yêu cầu học viên:
1. Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu quá trình xử lí thông tin của máy tính.
2. Tìm kiếm bằng hình ảnh để minh họa cho 3 quá trình trên.
3. Thảo luận và phân biệt giữa dữ liệu và thông tin.
· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
1. HV: Sử dụng công cụ tìm kiếm để thực hiện yêu cầu của GV.
2. HV: Thảo luận và trả lời yêu cầu của GV.
3. GV: Quan sát và trợ giúp.
· Bước 3: Báo cáo thảo luận
· GV: mời 3 HV trình bày kết quả.
· GV: mời 2 nhóm trình bày kết quả.
· HV: Trình bày kết quả sau khi đã tìm kiếm.
· Các HV khác nhận xét và góp ý.
· Bước 4: Kết quả, nhận định: Sau khi HV góp ý và nhận xét. GV chốt lại các ý mà HV đã trình bày.
GV cho HV xem mô phỏng quá trình xử lí thông tin của máy tính.
Hoạt động 3: LƯU TRỮ, XỬ LÍ VÀ TRUYỀN THÔNG BẰNG THIẾT BỊ SỐ
a) Mục tiêu: HV nhận biết được thiết bị số và so sánh được ưu điểm của các thiết bị số với các thiết bị tương ứng nhưng không thuộc loại số
b) Nội dung: 
	Kiến thức: 
Khái niệm thiết bị số và ưu điểm của thiết bị số trong lưu trữ, truyền thông và xử lý thông
	Yêu cầu:
(1) Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi 1, 2 trong SGK trang 9 và điền vào phiếu học tập
(2) Hoàn thành các câu hỏi 1, 2 trong SGK trang 10
1. Em hãy so sánh việc gửi thư qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
2. Giả sử để số hóa một cuốn sách kể cả văn bản và hình ảnh cần dữ liệu khối lượng dữ liệu khoảng 50 MB. Thư viện của trường có khoảng 2000 cuốn sách, Nếu số hóa thì cần khoảng bao nhiêu GB để lưu trữ? Có thể chứa nội dung đó trong thẻ nhớ 256GB hay không?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HV trong phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Tổ chức hoạt động cho học sinh
1. Các thiết bị làm việc với thông tin số như lưu trữ, truyền dữ liệu hay xử lí thông tin số đều được gọi là thiết bị số. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị số? Nếu thiết bị không thuộc loại số thì thiết bị số tương ứng với nó (nếu có) là gì? 
[image: ]
2. Hãy so sánh thiết bị không thuộc loại số ở hình 1.2 với thiết số tương ứng, nếu có
HV: Thảo luận, trả lời
HV: Lấy các ví dụ trong thực tế.
· Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HV:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌.
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌nhóm.‌ ‌ ‌
· ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HV:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HV‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌
· ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌‌ kiến‌ ‌thức‌ 
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
[bookmark: _heading=h.2p2csry]GV Cho HS nhắc lại KT:
[bookmark: _heading=h.147n2zr]HV: Nhắc lại các vấn đề đã học
Luyện tập
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]Bài 1. Từ dữ liệu điểm các môn học của học viên, có thể rút ra những thông tin gì. Mô tả sơ bộ xử lí để rút ra một thông tin trong số đó.
Bài 2. Hình 1.3 là danh sách các tệp ảnh lấy ra từ thẻ nhớ của một máy ảnh số. Em hãy tính toán một thẻ nhớ 15 GB có thể chứa tối đa bao nhiêu ảnh tính theo dộ lớn trung bình của ảnh. 
[image: ]
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HV trả lời câu 1, 2 trong SGK trang 10
HV: Thảo luận, trả lời câu hỏi
1. Trong thẻ căn cước công dân có gắn chip có thông tin về số căn cước, họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, … được in trên thẻ để đọc trực tiếp. Ngoài ra, các thông tin ấy còn được mã hóa trong QR code và ghi vào chip nhớ. Theo em, điều đó có lợi gì?
2. Hãy tìm hiểu và mô tả vai trò của thiết bị số trong việc làm thay đổi cơ bản việc chụp ảnh.

2

image1.png
Signin 9, Share O B TNoKnpdf x = = @ =
TimesNewRoman  +|11 -
ﬁ S 7 ”, C @ @ File | C/Users/Admin/Downl... s 8 -
U e x XA
Paste . o 2 Styles  Ediing B
C W A-®-Acma KK B-E A Al I 0o Q - + - |

Clipboard Font 5 Paragraph s sties ~

A R PERE IR RE TRRT FRRESURT SRR ANRY ERNEY 1 NN RRT- FRRT PR IRT TWRT IR 2N,

) Néi dung: HS quan sit SGK dé tim hiéu ndi dung kién thirc theo yéu cau cia GV.

% 9 Sin phim: HS hoan thanh tim hicu kién thie 14 3. LU TRO, XU Li VA TRUYEN THONG BANG THIET BI SO

- d) T4 chikc thye hién: ~ ’ ’

2 San pham dy kién Hoat dgng cia gido vién va hoc sinh =1

MRS LUU TRU, XU LI VA TRUYEN THONG (;13""‘ 1: Chuyén giao nhiém vy: j<l 1. Cac tiét bjlam viéc voi théng tin s6 nhu I 1, truyén A i hay xir i thong in sb.

2 | BANG THIET BI SO s < =1 88y duoc goi I4 it bf s6. Trong cAc thiét bi duci Gay, thiét bi ndo 1 tiét bl s&? Néu

E N 1. Céc thiét bi lam viéc véi thong tin s6 » = thiét bi khong thudc loai s thi thiét bi 6 tong ung v6i nd (néu co) 1a gi7

B i u tri, troyén di liéw hay xi 1i @

1 théng tin s6 déu duoc goi 14 thiét bi s b

b Trong cdc thiét bi dudi day, thiét bi no e ® )

4 1a thiét bi s6? Néu thiét bi khong thude a 5 1

loai 36 thi thiét bi s6 twong tmg v6i no = —
B (nbu c6) 1a gi? a1 )t Bincs o Soimptw d o) Moy sihtoy
v s sin thid 5 5 5 = g
1 2. Héy so sénh thiét bj khong thude loai s = Hay so san hiét b Khong thudc loal s5 & Hinh 1.2 v tidtbi s6 uang tng,
% & hinh 1.2 v6i thiét s6 twong mg. néu ¢6 = néu et
3 (ce~ g

i - AN - Thé nha. b thu phat wifl, may inh xbch ty  cac it bi s3

i HS: Thio hun, rd loi X I Ngay nay. i hoc G g cung V80 ol nh W cla 631 séng Gem i thay 0B én

Al ljgul;: Ac d:i ‘gunght_h\rc =] it i conipons SRRSO ‘séng. Nntng thanh tiru cd duc 1a do co

: Thye hién nhiém vy: may tih va cAc it b 5,

7] + HS: Suy nghi, tham khao sgk tra 101 cau hoi 3 Vi luu trir. Vi thiét bi s8. nguoi ta co thé Iy ¥ mét lugng théng tin rét1on trong

I3 + GV: quan sit va tro gitip cac cap. ai = mt thiét bi nha gon nhe voi chi phi thép. Mot dfa cirng khoang 2 TB, c6 thé chira mot
2l khdi lugng théng tin ngang véi mot thur vién sach clia mot tnrong dai hoc.

] Internet két ndi rét nhiéu thiét bi s6 tao thanh nhimg kho luu rdr thng tin khdng
P 16 rong 06 co cac webite chira o nhiéu eng i b ich. Trén intemet. co hé tim
= @uoc héu hét moi théng i bng céc cong cy tn Kém.

5_ Luu 0 théng tn trén thiét bi s con gidp cho viéc tim kiém théng tin d& dang va
ohann chéng
4
i g Vi I May tinh s hng n 1t 80 nhanh va chinh xic. T 80 i I ngay
Page3of 122 GR273words English United States) &3 ] ® - ] + o | | R "
Taitems  Tem selected T90KE =

® 12°C Muarao





image2.png
Séch gido ...

©

@ sichgisc x | @ ZaoWeb x | & S6Kidp1 x | +
& 5> C O Tep| R/Tin%202021/Tin%2010/KEt%20n6%20T.. @ 12 % @
5 Ungdung @) Facebook 8 YouTube 1 LEHANH™PC » | ) Danh sich doc

1. Em hay 5o sanh viee gl thu theo duong buu dién va gil tu 8én .

2. i sir 88 58 hoa mot cubn séch ké cé van ban v hinh énh cdn kn luong 40 fiéu
Knoang 50 MB. Thus vién cila mt tnsomg co khodng 2000 cuén sach. Néu s hoa
i cin knodng bao nhieu GB 6 luu 1172 C th chiza g dung d6 trong thé rhe
256 GB hay knong?

LUYEN TAP

1. Tur a0 liu @ém cac mon oc cla hoc sif, c6 thé Ot rhang thong i gi. Mo
18 5060 xr I G Ut ra motthéng in trong 56 65

2. Hinh 1.31a danh sach cac t8p anh y a t té nhd ca mot may énh sb. Em hay
i 108 ot he o 16 GB c5 1 chira Ao 6 0a bao nvéu anh tnh theo a9
16n tung binh cia érh?

e ™ e See
8 oscosart vuzatasiun | oRe  axe
& pscosar? 1472021 7:04 AM PG File 585K8
@ pscossst 3142021 7:11 AM PG File 41exe
& pscosss2 1472021 7:15AM PG File 7418
Winh 1.2 Darh séch mét s 6p drh
VAN DYNG

1. Trong thé cén cubc cong dan c6 gén chip cb théng ti vé s8 can cudc, ho tén,
ngay sinh, gi6i finh, qué quén.... Auoc n rén thé a8 doc truc tiép. Ngodi a, cac
théng tin &y con duoc mé hod trong QR code va ghi vao chip nh. Theo em, Gidu
a6 coloi gi?

2. Hay tim hidu v md t vai tré clla thiét bf 3 trang viéc lam thay a8 co ban viec
chup anh

1.B3i 1.1, Théng tin va xi Il théng tin - Po...  Dral

IR 1| | Tarsicons | Arimation e Show | vvie | viw | Format | Sy

R @B E

7:02PM

&0 3 3/13/2022

ENG

2 sh

[ [calibri o) -|22 ~ s~ ) O
B e 21 e (28
e N Shapes Arrange Quick Editing
¢ gege A-ma- K x| wB=== B T Stles- @ -
A board 5 sides Font 5 Paagesh & Drawing 5
4]l \Ve\1l\2l\3l\4l\5l\5l\7l\3l\9l\1lc\1:‘12
H LUYEN TAP
= B Bai 1. Tir di¥ i2u diém céc mén hoc cia hoc sinh, cé thé rit ra nhimng
H thng tin gl. M t3 s b xir I d& rit ra mat thang tin trong 53 do.
H 5 Bai 2. Hinh 1.3 1a danh sich céc t2p anh [éy a tr thé nhos clamat
- méy anh s8. Em hiy tinh toén mat thé nhé 15 GB c6 thé chira tdi da
~ bao nhiéu anh tinh theo d§ Ién trung binh cda nh.
B [ (ctr) -]
B O O J
190121 [ Notes  WiComments | [E] | 83 B T -—F +

=]

=]




